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          ĐV tính: Triệu đồng

Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh lệch

1 2 3 4 5=4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí -                     -                     -                

1 Lệ phí -                     

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước -                     -                     
                   -   

1 Lệ phí -                     -                     

2 Phí -                     -                     

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 13.726,56           13.726,56           

I Nguồn ngân sách trong nước 13.726,56           13.726,56           

1 Chi quản lý hành chính 9.439,09             9.439,09             

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.517,84            7.517,84            

Chi con người 4.709,15             4.709,15             

Chi hoạt động 2.808,68             2.808,68             

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.921,25            1.921,25            

KP thanh, kiểm tra chuyên ngành 581,86                581,86                

KP chỉnh lý số hóa tài liệu (VB số 6126/UBND-

KGVX ngày 31/5/2019)
1.253,81             1.253,81             

Trợ cấp Tết 43,00                  43,00                  

Kinh phí nâng cấp và PT hạ tầng CNTT phục vụ

nhiệm vụ chung ngành nông nghiệp
42,59                  42,59                  

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề -                     -                     

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                     

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -                     -                     

KP hỗ trợ Đại học -                     

3 Chi hoạt động kinh tế 4.287,47             4.287,47             

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                     
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Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh lệch

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4.287,47            4.287,47            

a Sự nghiệp Nông nghiệp 4.068,67             4.068,67             

KP tuyên truyền chuyên đề" Phát triển nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn tỉnh Đồng Nai
476,65                476,65                

KP thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của cấp trên 418,19                418,19                

KP tổ chức Hội nghị Nông lâm thủy lợi 18,03                  18,03                  

KP phục vụ  nhiệm vụ chung toàn ngành 130,60                130,60                

KP kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các DN theo

KH hàng năm của UBND tỉnh
14,13                  14,13                  

Kinh phí Tuyên truyền các lĩnh vực thuộc phạm vi

quản lý của ngành NN và PTNT năm 2022
3.011,08             3.011,08             

Dự án Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và

PTNT
-                     -                     

b Sự nghiệp Lâm nghiệp 218,80                218,80                

KP QL và điều hành BV và PTR 218,80                218,80                

II Nguồn vốn viện trợ -                     

III Nguồn vay nợ nước ngoài -                     
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